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A. PHẦN ĐẠI SỐ:
Bài 1: Tìm điều kiện để các phân thức sau có nghĩa:




a.  		b.  		c. 			d. 
Bài 2: Rút gọn các phân thức sau:



a) 		b) 		c) 



d) 		e) 	f) 


g) 			h) 
Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:



1) 			2) 			3) 



4) 			5) 		6) 



7) 		8) 		9) 	



10) 		11) 		12) 


13) 	14) 
Bài 4: Thực hiện các phép tính sau:



1) 				2) 				3) 


4) 		5) 
Bài 5: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:


a.  với .


b.  với 


c.   với 
Bài 6: Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức:

 với x = 3
Bài 7: Chứng tỏ rằng các biểu thức sau không phụ thuộc vào biến:


Bài 8:  Rút gọn các biểu thức sau: 


a.  	b. 

Bài 9: Cho biểu thức  
a) Tìm điều kiện xác định của P
b) Rút gọn biểu thức P
c) 
Tìm giá trị của  để P = 4



Bài 10: Cho hai biểu thức  và 

a. Tìm Điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa		b. Tính giá trị của A khi 



c. Tìm các giá trị của x để 				d. Rút gọn biểu thức  với .



Bài 11: Cho hai biểu thức  và  với 

a) Tính giá trị của biểu thức A khi 			b) Rút gọn biểu thức B

c) Cho . Tìm x để P = 4

Bài 12: Cho biểu thức: .
a.Tìm điều kiện xác định của P.			b. Rút gọn biểu thức P.


c. Cho. Tính giá trị của biểu thức .


Bài 13: Cho biểu thức 

a) Rút gọn biểu thức A				b). Tìm các giá trị của x để 

Bài 14: Cho biểu thức  
a) Tìm điều kiện xác định của P			b) Rút gọn biểu thức P

c) Tìm giá trị của x để 	



Bài 15: Cho biểu thức  với 

a) Rút gọn biểu thức A			b) Tính giá trị của biểu thức A khi 
c) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên



Bài 16: Cho biểu thức và B =  với 

a) Tính giá trị của A tại x thỏa mãn : 

b) Chứng minh rằng 
c) Tìm các số nguyên sao cho biểu thức Q = A.B có giá trị là số nguyên.

Bài 17: Cho biểu thức P = 
a) Tìm điều kiện xác định  của P		b) Rút gọn biểu thức P

c) Tìm x để 				d) Tìm x nguyên để biểu thức P có giá trị nguyên dương


Bài 18: Cho biểu thức    (với )
a) Rút gọn biểu thức A
b) 
Tính giá trị của biểu thức A khi  
c) 
Tìm giá trị nguyên của  để biểu thức A nhận giá trị nguyên
Bài 19: Cho biểu thức

A =  
a) Rút gọn A						b)Tính giá trị của P tại |x – 2| = 4
c) Với giá trị nào của x thì A  = 2			d) Tìm x để A < 0
e) Tìm các giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên




Bài 20: Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc 11 600 m đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình x (m/ngày) và đội đào được 5000 m. Sau đó công việc ổn định hơn năng suất của máy tăng 25 (m/ngày).
a/ Hãy biểu diễn :
· 
Thời gian xúc 5000 m đầu tiên.
· Thời gian làm nốt phần việc còn lại.
· Thời gian làm việc để hoàn thành công việc.

b/ Tính thời gian làm việc để hoàn thành công việc với x = 250 (m/ngày).
Bài 21: Gia đình ông Ba di du lịch bằng xe hơi 7 chỗ. Họ phải lái xe 100 km trên đường thường và 240 km trên đường cao tốc. Tốc độ trên đường cao tốc hơn tốc độ trên đường thường là 50%. Gọi r (km/giờ) là tốc độ trên đường thường.
a/ Hãy viết biểu thức tính thời gian mà gia đình ông Ba phải đi.
b/ Hãy tính thời gian gia đình ông Ba phải đi nếu họ lái xe đúng theo giới hạn quy định tốc độ cho phép xe ô tô dưới 30 chỗ là 40 km/giờ khi lưu thông trên đường trong khu vực đông dân cư.
Bài 22: Một tàu du lịch từ Hà Nội tới Việt Trì, sau đó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ trước khi quay trở lại Hà Nội. Quãng đường từ Hà Nội tới Việt Trì là 70 km. Vận tốc của dòng nước là 5 km/h. Gọi vận tốc thực của tàu là x (km/giờ). 
a) Viết biểu thức biểu thị thời gian tàu đi xuôi dòng từ Hà Nội tới Việt Trì.
b) Viết biểu thức biểu thị thời gian kể từ lúc tàu xuất phát đến khi quay trở về Hà Nội.
c) Nếu vận tốc thực của tàu là 12 km/h thì thời gian tàu đi từ lúc xuất phát đến khi quay trở về Hà Nội là bao nhiêu?
Bài 23: Cho hình chữ nhật ABCD và hình vuông EFGH như hình bên dưới. (các số đo trên hình tính theo centimet).
a)Viết phân thức biểu thị tỉ số diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật ABCD.
Cho biết tử thức và mẫu thức của phân thức vừa tìm được.
b) Tính giá trị của phân thức đó tại x = 2; y = 8.

B. PHẦN HÌNH HỌC





Bài 1: Cho . Biết  và . Tính độ dài cạnh  của .

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Vẽ đường cao AH (. Chứng minh rằng





a)  và 		b)  và 




c) Từ H kẻ  tại E vàtại F . Chứng minh  và 
d) Chứng minh AE.AB = AH2 và  HB.HC = AE.AB

e) Chứng minh rằng: 
e) Đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại M. Chứng tỏ rẳng: MB. MC = ME . MF
Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, AD = 6cm. Vẽ AH vuông góc với DB tại H.
a) Chứng minh ΔADB ~ ΔHDA, từ đó suy ra AB.AD = AH.DB.
b) Tính độ dài DB và AH.
c) 
Kéo dài AH cắt DC tại K. Tính tỉ số  .
d) Phân giác góc ADB cắt AH và AB lần lượt tại M và N. 
Chứng minh tam giác AMN cân và AM2 = MH.NB.





[bookmark: _Hlk160003423]Bài 4: Cho nhọn, 2 đường cao và cắt nhau tại .
1) 

Chứng minh , từ đó suy ra 
2) 


Lấy điểm  thuộc đoạn sao cho .

Chứng minh: 
3) 



Lấy điểm  thuộc đoạn sao cho . Chứng minh cân.
4) 





Đường thẳng vuông góc với tại và đường thẳng vuông góc với tại cắt nhau tại .Tìm điều kiện để thẳng hàng.



Bài 5: Cho  vuông tại A có . Vẽ đường cao AH.

a. Chứng minh: 

b. Tính .



c. Vẽ đường phân giác AD của . Tính .


d. Trên AH lấy điểm K sao cho . Từ K kẻ đường thẳng song song BC cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Tính .
Bài 6: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H.
a) CM: AH BC
b) Chứng tỏ: AE. AC = AF . AB
c) Chứng minh: 
d) Chứng minh:  từ đó suy ra: Tia EH là tia phân giác của góc EFD




Bài 7: Cho nhọn, 2 đường cao và cắt nhau tại .
1) 

Chứng minh , từ đó suy ra 
2) 


Lấy điểm  thuộc đoạn sao cho .

Chứng minh: 
3) 



Lấy điểm  thuộc đoạn sao cho . Chứng minh cân.
4) 





Đường thẳng vuông góc với tại và đường thẳng vuông góc với tại cắt nhau tại .Tìm điều kiện để thẳng hàng.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC) và D là trung điểm của BC. Từ D vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E.
a) Chứng minh: ΔDEC ~ ΔABC
b) Đường vuông góc với BC kẻ từ B cắt tia CA tại F. Chứng minh: BF2 = FA.FC
c) Gọi I là trung điểm của AB. Chứng minh: ΔFIB ~ ΔFDC
d) 
Hai đường thẳng FI và ED giao nhau tại M. Chứng minh: 
Bài 9: Cho tam giác ABC vuông tại B, D là điểm nằm giữa  B và C. Gọi H là hình chiếu của C trên đường thẳng AD.

a) Chứng minh rằng:  từ đó suy ra AD.DH = BD.CD

b) Chứng minh rằng: 


c) Hạ  tại E. Chứng minh rằng: 



d) Khi . So sánh và 
Bài 10: Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn, đường cao BD (D thuộc AC). Kẻ DE vuông góc với BC tại E



a) Chứng minh 			b) Kẻ  tại F. Chứng minh 

c) Chứng minh 

d) Vẽ  tại G. Đoạn thẳng EF cắt GD tại H. Chứng minh H là trung điểm của GD
Bài 11: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB < AC. Lấy điểm H trên cạnh AC (H khác A và C). Gọi E là hình chiếu của điểm H trên cạnh BC.


a) Chứng minh 				b) Chứng minh 
c) Gọi I là giao điểm của đoạn AE và BH. Chứng minh AB.HI = AI.HE

d) Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại K. Lấy M thuộc tia đối của KI sao cho KM = KI. Tìm vị trí điểm H trên cạnh AC để 
Bài 12: Cho tam giác nhọn ABC. Trên cạnh AB lấy điểm D không trùng với A và B. Qua D kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC ở E. Qua C kẻ đường thẳng song song với AB cắt DE ở F. Nối BF cắt AC tại H. 


a) Chứng minh 				b) Chứng minh 

c) Qua E kẻ đường thẳng song song với AB cắt AF tại I. Chứng minh 

Bài 13: Cho  nhọn có AH là đường cao, lấy điểm M thuộc đoạn BC, kẻ MK vuông góc với AB và ML vuông góc với AC. Đường thẳng qua A vuông góc với AM cắt MK, ML tại E và F. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với CE cắt AH tại I. Chứng minh rằng:



a. ; 					b. và  
c. AH, BF, CE đồng qui.
Bài 14: 

Kim tự tháp là niềm tự hào của người dân Ai Cập. Để tính được chiều cao gần đúng của Kim tự tháp, nhà toán học Thales làm như sau: đầu tiên ông cắm 1 cây cọc cao  vuông góc với mặt đất và ông đo được bóng cây cọc trên mặt đất là 1,5m và chiều dài bóng kim tự tháp trên mặt đất dài 208,2m. Hỏi kim tự tháp cao bao nhiêu? 




Bài 15: Bóng (AC) của một cột điện (AE) trên mặt đất dài . Cùng lúc đó một cột đèn giao thông (BD) cao  có bóng dài (BC) . Tính chiều cao của cột điện (AE
	


Bóng (AC) của một cột điện (AE) trên mặt đất dài . Cùng lúc đó một cột đèn giao thông (BD) cao  có bóng dài (BC) . Tính chiều cao của cột điện (AE).
	[image: ]



Bài 16: 







Để đo chiều cao của cột cờ người ta đặt cọc  thẳng đứng cao  có gắn thước ngắm như hình. Điều khiển thước ngắm đi qua điểm  của cột cờ và xác định giao điểm  của BC và AD. Đo  . Em hãy tính chiều cao của cột cờ.
[image: ]

* Định lý Pythagore

Bài 17:Cho tam giác ABC nhọn, kẻ AH vuông góc với BC tại H. Biết . Tính chu vi tam giác ABC
Bài 18: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Chứng minh rằng :


Bài 19: Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh:




Bài 20: 
	
Một người chạy trên một dốc có độ dài . Biết đỉnh dốc có độ cao 4m.
Tính khoảng cách từ A đến B. 
	[image: ]

	Bài 21: Một chiếc thang dài 6,5m đặt dựa trên một bức tường. Biết chân thang cách tường một khoảng 2,5m. Hỏi bức tường cao bao nhiêu mét, biết rằng tường được xây dựng vuông góc với mặt đất.
	



Bài 22: [image: ]
Tính chiều dài đường trượt AC trong hình vẽ trên (kết quả làm tròn hàng phần mười). 
Bài 23: 
Một bạn học sinh thả diều ngoài đồng, cho biết đoạn dây diều từ tay bạn đến diều dài 170m và bạn đứng cách nơi diều được thả lên theo phương thẳng đứng là 80m. Tính độ cao của con diều so với mặt đất, biết tay bạn học sinh cách mặt đất 2m.
[image: ]


II. MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO


Bài 1: Cho  là các số thỏa mãn

Tính A = 



Bài 2: Cho thỏa mãn: . Tính 


Bài 3: Cho  và . Rút gọn biểu thức sau:




Bài 4: Cho các số dương  thỏa mãn: . Chứng minh rằng




Bài 5: Tìm GTLN của biểu thức : với 

Bài 6: Tìm GTNN của biểu thức: 
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Đâu là tính chất đúng của phân thức đại số:


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 2: 
Phân thức  bằng phân thức nào trong các phân thức sau :




[bookmark: BMN_CHOICE_A55][bookmark: BMN_CHOICE_B55][bookmark: BMN_CHOICE_C55][bookmark: BMN_CHOICE_D55]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3: Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức ?




[bookmark: BMN_CHOICE_A56][bookmark: BMN_CHOICE_B56][bookmark: BMN_CHOICE_C56][bookmark: BMN_CHOICE_D56]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4: 
Phân thức  bằng phân thức nào trong các phân thức sau :




[bookmark: BMN_CHOICE_A57][bookmark: BMN_CHOICE_B57][bookmark: BMN_CHOICE_C57][bookmark: BMN_CHOICE_D57]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: 
Phân thức  bằng phân thức nào trong các phân thức sau :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6: Cách viết nào sau đây không phải là một phân thức :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: 
Phân thức  bằng phân thức nào sau đây ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8: 
Phân thức  xác định khi nào?




[bookmark: BMN_CHOICE_A64][bookmark: BMN_CHOICE_B64][bookmark: BMN_CHOICE_C64][bookmark: BMN_CHOICE_D64]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: 
Phân thức  khi




[bookmark: BMN_CHOICE_A65][bookmark: BMN_CHOICE_B65][bookmark: BMN_CHOICE_C65][bookmark: BMN_CHOICE_D65]A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11: Đa thức M thỏa mãn : là :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: 
Phân thức  xác định khi :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11: 

Với điều kiện nào của  thì phân thức  có nghĩa?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: 
Phân thức  bằng phân thức nào trong các phân thức sau :




[bookmark: BMN_CHOICE_A72][bookmark: BMN_CHOICE_B72][bookmark: BMN_CHOICE_C72][bookmark: BMN_CHOICE_D72]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: 
Phân thức  bằng phân thức nào trong các phân thức sau :




[bookmark: BMN_CHOICE_A73][bookmark: BMN_CHOICE_B73][bookmark: BMN_CHOICE_C73][bookmark: BMN_CHOICE_D73]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: 
Rút gọn phân thức  ta được :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15: 
Rút gọn biểu thức  ta được kết quả bằng:




[bookmark: BMN_CHOICE_A78][bookmark: BMN_CHOICE_B78][bookmark: BMN_CHOICE_C78][bookmark: BMN_CHOICE_D78]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: 
Rút gọn phân thức ta được:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: 


Kết quả rút gọn phân thức  tại ,  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: 

Giá trị của phân thức  tại là :



A. .	B. .	C. .	D. Không xác định.
Câu 19: 
Để phân thức  có giá trị bằng 0 thì giá trị của x là :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: 


Giá trị của  để phân thức  có giá trị bằng  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 21: 

Mẫu thức chung của hai phân thức  và là :




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22: 

Mẫu thức chung của hai phân thức:  và  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23: 

Mẫu thức chung của hai phân thức  và  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24: 

Đa thức nào sau đây là mẫu chung của hai phân thức  và ?


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 25: 

Khi quy đồng mẫu hai phân thức  và  được kết quả nào sau đây?




A. ;.		B. ; .




C. ; .	D. ; .
Câu 26: 
Mẫu thức chung khi quy đồng các phân thức: là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 27: 
Đổi dấu mẫu phân thức thành phân thức có mẫu dương ta được phân thức:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 28: 
Kết quả của phép tính là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 29: 
Kết quả của phép nhân là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: 
Kết quả của phép chia là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: 
Phép chia  có giá trị nguyên khi nào:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 32: 

 đồng dạng với khi nào:


A. .		B. .



C. .	D. và .
Câu 33: 

đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng k. Khi đó k bằng tỉ số nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: 







đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng , đồng dạng với theo tỉ số đồng dạng . Thì  đồng dạng với  theo tỉ số đồng dạng k bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 35: 

Cho hình vẽ biết  và các kích thước như hình. Độ lớn AE là:


A. .	B. .


C. .	D.  [image: A triangle with a triangle in the middle

Description automatically generated with medium confidence].
Câu 36: Chọn câu trả lời đúng


 có . Ta có:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37: 
Cho  Phát biểu nào sau đây sai:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38: 

Chọn câu trả lời đúng. Cho . Theo tỉ số đồng dạng,


chu vi  là 14cm, chu vi là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: 



Chọn câu trả lời đúng. Cho  theo tỉ số đồng dạng , chu vi là 12cm. Chu vi  là:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40: 



Chọn câu trả lời đúng. Nếu  và  có  và  thì:


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 41: 

 và  đồng dạng theo trường hợp góc – góc khi nào?



A. .	B.  và .




C. và .		D.  và .
Câu 42: 

 ∽ (g -g ) khi nào?


A. .		B. .


C. .	D. .
Câu 43: 

 và  đồng dạng. Khẳng định nào sau đây là đúng:




A. ∽.		B. ∽.




C.  ∽.		D.  ∽.
Câu 44: 

Cho , biết . Số đo góc F bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 45: Cho tam giác ABC vuông tại.	B. Khi đó


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 46: Cho tam giác ABC vuông tại A biết AB = 3cm, AC = 4cm. Độ dài BC bằng:
A. 5cm.	B. 6cm.	C. 7cm.	D. 8cm.
	Cho hình vẽ dưới đây. Độ dài PN bằng?
A. 18cm.	B. 15cm.
C. 20cm.	D. 25cm

	[image: A triangle with a line and a line in the middle

Description automatically generated with medium confidence]


Câu 47: 
.
Câu 48: 

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6cm, AC = 8cm. Kẻ đường cao AH ( ) và đường phân giác BD ( ). Khi đó độ dài đoạn DC bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 49: Cho tam giác MNP vuông tại M, MN=4,5cm, NP =7,5cm. Tính độ dài MP
A. 5,5cm.	B. 7,5cm.	C. 4,5cm.	D. 6cm.
Câu 50: Cho ba tam giác có độ dài như sau:
ΔABC: 7,2cm; 9,6cm; 13cmΔHIK: 9cm; 12cm; 16cm
ΔEFD: 12cm; 16cm; 20cm
Trong ba tam giác đã cho, tam giác nào là tam giác vuông:
A. ΔABC.		B. ΔHIK.
C. ΔEFD.		D. Không có tam giác nào vuông.
Câu 51: Cho tam giác ABC vuông tại A, Vẽ AH vuông góc với BC tại H.Câu nào sau đây đúng:


A. .		B. .


C. .		D. .
Câu 52: Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 20cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Biết BH = 9cm, HC = 16cm. Tính độ dài cạnh AB, AH?
A. AH = 12cm, AB = 15cm.	B. AH = 10cm, AB = 15cm.
C. AH = 15cm, AB = 12cm.	D. AH = 12cm, AB = 13cm.
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